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Giá đất 

Từ Đến  VT1 
Tên đơn vị hành chínhSố TT

Đoạn đường

ĐVT: 1.000 đồng/m
2

Đầu hẻm
Hết đất ông Quảng Thanh 

Cường
1.200

1.000

Đầu hẻm
Hết ranh đất bà Lai Thị 

Xiếu Láo
1.100

Giáp ranh đất bà Lai Thị 

Xiếu Láo

Hết ranh đất ông Trần 

Văn Thêm 
1.000

800

Đầu hẻm
Hết ranh đất ông Tạ Ngọc 

Trí 
1.100

Giáp ranh đất ông Tạ Ngọc 

Trí

Hết ranh đất bà Huỳnh Thị 

Thanh Liễu
1.000

23.35 Đường Giồng Giữa (khu 5) 1.500

23.36 Đường Mậu Thân 1.100

23.37 Đường Đinh Tiên Hoàng 900

23.38 Đường Tăng Du 700

23.39 Lộ Vĩnh Bình - Giồng Me 700

23.40 Lộ Đol Chêl 600

23.41 Lộ Đol Chát 600

23.42 Lộ vô Chùa Cà Săng 700

23.43 Đường Ca Lạc Đại Bái 700

23.44 Đường vào Chùa Đại Bái Lộ chùa Đại Bái Đường Nam Sông Hậu 550

23.45
Đường trong Khu tái định 

cư Hải Ngư
900

23.46 Khu tái định cư Lê Lai 1.660

24 Phường Vĩnh Phước

Giáp ranh phường Vĩnh 

Châu
Cống Wáth Pích     4.200 

Cống Wáth Pích
Hết ranh đất trường Tiểu 

học Vĩnh Phước 2
    3.000 

Giáp ranh trường Tiểu học 

Vĩnh Phước 2
Cống PìPu     1.500 

Cống PìPu 
Hết ranh UBND phường 

Vĩnh Phước
    4.200 

Giáp ranh UBND phường 

Vĩnh Phước

Hết ranh Salatel khóm Sở 

Tại B
    6.900 

Giáp ranh Salatel khóm 

Sở Tại B
Cống Xã Hạo 1.500

Cống Xã Hạo Cống Chùa Tham Chu     2.000 

Cống Chùa Tham Chu Giáp ranh xã Lai Hòa     1.500 

Cả khu

Suốt tuyến

Suốt tuyến

Suốt tuyến

Suốt tuyến

Suốt tuyến

Suốt tuyến

24.1
Quốc lộ 91B (Đường Nam 

Sông Hậu)

 Hẻm 85 (Vào nhà ông 

Lâm Hoàng Viên)

Đoạn còn lại

Suốt tuyến

Suốt tuyến

Suốt tuyến

Suốt tuyến

Đoạn còn lại

Hẻm 70 (Cặp Ngân hàng 

Chính sách)

Hẻm 99 (Vào nhà ông 

Trạng)

23.34
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Giá đất 

Từ Đến  VT1 
Tên đơn vị hành chínhSố TT

Đoạn đường

ĐVT: 1.000 đồng/m
2

Đường Nam Sông Hậu Cầu Làng Mới 2.200    

Cầu Làng Mới
Giáp ranh phường Khánh 

Hòa
    1.100 

Đường Nam Sông Hậu Cầu 41     1.100 

Cầu 41 Cầu 47        900 

Cầu 47 Giáp ranh xã Hòa Tú     1.100 

24.4
Đê Quốc Phòng (Đường 

tỉnh 936C)

Giáp ranh phường Vĩnh 

Châu
Giáp ranh xã Lai Hòa        600 

24.5 Đường huyện 40 Giáp ranh xã Lai Hòa
Giáp ranh phường Khánh 

Hòa
       600 

24.6 Đường huyện 42        600 

Đường Nam Sông Hậu Cầu Chợ 7.200    

Cầu Chợ Đường huyện 40 1.800    

Đường Nam Sông Hậu Đường huyện 48 600       

Đường huyện 48
Đê Quốc Phòng (Đường 

tỉnh 936C)
550       

Giáp ranh phường Vĩnh 

Châu

Đường vào Trạm khuyến 

nông
    1.400 

Đường vào Trạm khuyến 

nông

Hết ranh Miếu Thượng Đế 

Cổ Miếu
       900 

Giáp ranh Miếu Thượng Đế 

Cổ Miếu
Cống Nô Puôl     1.100 

Cống Nô Puôl Giáp ranh xã Lai Hòa     1.400 

24.10 Đường Nguyễn Huệ
Giáp ranh phường Vĩnh 

Châu

Ngã tư Đường Nam Sông 

Hậu 
    5.000 

24.11 Hẻm trong chợ Xẻo Me     5.900 

24.12
Hẻm cặp Trường DT Nội 

trú
       700 

24.13 Lộ Phước Tân Đường huyện 47 Hết tuyến        600 

24.14 Lộ Tà Lét Đường Nam Sông Hậu Đường huyện 48        600 

Đường Nam Sông Hậu
Sông Vĩnh Thành (Hết 

tuyến)
    1.400 

Đường Nam Sông Hậu Chợ Vĩnh Thành 1.400    

       550 

24.16 Đường cống Wáth Pích Cống Wáth Pích Đường huyện 48        600 

24.9 Đường huyện 48

Suốt tuyến

Đê Quốc Phòng (Đường 

tỉnh 936C)

Suốt tuyến

24.15 Lộ Vĩnh Thành

Đoạn còn lại

24.2 Đường tỉnh 936

24.3 Đường tỉnh 940

24.7 Đường huyện 47

24.8 Đường huyện 47B Đường Nam Sông Hậu        700 

Suốt tuyến


